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Tóm tắt

Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence - AI) hoặc trí thông minh nhân tạo là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc đặc biệt là hệ thống máy tính. Trí tuệ nhân tạo này do con người lập trình với mục đích tự động hóa các hành vi thông minh như con người, từ đó cắt giảm bớt nhân công là con người và có tính chuẩn xác cao hơn. Trí thông minh nhân tạo (AI) là một lĩnh vực trong khoa học máy tính tập trung vào việc phát triển các hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà thông thường chỉ được cho là đòi hỏi sự thông minh của con người. Trong ngữ cảnh này, "thông minh" thường được định nghĩa như khả năng tự học, tự hiểu, và thực hiện các nhiệm vụ một cách linh hoạt và hiệu quả.
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, giáo dục, con người,…
Đặt vấn đề

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tự động hóa và cải thiện hoạt động giáo dục. AI không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà còn là một người bạn đồng hành đắc lực của giảng viên trong quá trình dạy và học. AI có thể tạo ra các giải pháp cá nhân hóa cho từng sinh viên, từ việc tạo ra bài tập phù hợp đến đánh giá hiệu suất cá nhân. Nó cung cấp phản hồi tức thì và thông tin phân tích sâu sắc, giúp giảng viên hiểu rõ hơn về tiến độ học tập của từng sinh viên và điều chỉnh phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt. Hơn nữa, AI cũng giúp giảng viên giảm bớt gánh nặng công việc hành chính và lặp đi lặp lại bằng cách tự động hóa các tác vụ như phân loại bài tập, đánh giá bài luận và chấm điểm. Điều này giúp giảng viên dành thời gian và năng lượng nhiều hơn cho việc tương tác trực tiếp với sinh viên, đặc biệt là trong giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị hiện nay.
Nội dung nghiên cứu

Quá trình phát triển AI trong lịch sử
Thực ra trí tuệ nhân tạo AI được ra đời không hề sớm như đã nói, nhưng nó là thành quả tất yếu của sự phát triển khoa học và công nghệ, là giải pháp giải quyết những bài toán khó của sự phát triển loài người trong tương lai. Dưới đây chúng ta cùng điểm lại những cột mốc của lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo AI

Ngày nay, việc tiếp tục nghiên cứu và cải tiến trí tuệ nhân tạo AI về các công nghệ nền tảng đã thể hiện rõ trong các kỹ năng tự động hóa và lý luận có thể được tích hợp trong điện thoại, máy tính và máy móc…. Trí tuệ nhân tạo AI theo cách nào đang trở thành một thực tế nền tảng của thế giới hiện nay.

Trong khi các bộ phim khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết Hollywood mô tả AI là những robot giống như con người chiếm lĩnh thế giới, thì sự phát triển hiện tại của công nghệ AI không đáng sợ – hay hoàn toàn thông minh. Thay vào đó, trí tuệ nhân tạo AI đã phát triển để cung cấp nhiều lợi ích cụ thể trong mọi ngành công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ…

Nghiên cứu AI sớm vào những năm thập niên 60 đã khám phá các vấn đề mà công nghệ này có thể giải quyết. Vào những năm 1960, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quan tâm đến loại công việc này và bắt đầu đào tạo máy tính để bắt chước lý luận cơ bản của con người. Ví dụ, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) đã hoàn thành các dự án lập bản đồ đường phố vào những năm 1970. Và DARPA đã sản xuất trợ lý cá nhân thông minh vào năm 2003…

Công việc ban đầu này đã mở đường cho tự động hóa và lý luận chính thức mà chúng ta thấy trong các máy tính ngày nay, bao gồm các hệ thống hỗ trợ quyết định và hệ thống tìm kiếm thông minh có thể được thiết kế để bổ sung và tăng cường khả năng của con người.

Giai đoạn sơ khai (1950 – 1970): Bắt nguồn từ những năm 1950 – 1960, Trí tuệ nhân tạo được nhen nhóm từ mô hình xây dựng một mạng lưới máy tính thần kinh cơ bản và một số hệ thống AI cơ bản như: chương trình tự học để chơi cờ, dịch tự động tiếng Nga sang tiếng Anh,… Những năm 1960 – 1970 đánh dấu sự ra đời của ngôn ngữ lập trình và các thuật toán đơn giản đầu tiên, là nền tảng đầu tiên cho sự phát triển sau này của AI. Tuy nhiên, do kỳ vọng quá cao và sự hạn chế về công nghệ, đặc biệt là thiết bị phần cứng, AI đã tạm thời bước vào giai đoạn ‘chững’ và phát triển chậm.
Giai đoạn phục hồi (1980 – 2000s): R1 – mô hình hệ thống chuyên gia thương mại, đã thành công đem sự phát triển của AI trở lại. Trong giai đoạn này, các hệ thống máy tính đã được chính phủ và các công ty lớn quan tâm đầu tư, các thuật toán học máy và mạng neural nhân tạo đã bắt đầu được chú ý và phát triển. Tuy vậy, sự hạn chế của hệ thống chuyên gia về vấn đề tự học hỏi cùng giá nguyên liệu giảm khiến các nhà khoa học AI lần nữa rơi vào “Mùa đông thứ 2” khi không nhận được sự ủng hộ và ít có cơ hội phát triển. 
Giai đoạn bùng nổ (2010 đến nay): Với sự phát triển của học máy, học sâu và nguồn dữ liệu vô tận, từ những năm 2010 tới nay, AI đã phát triển một cách vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu đáng nể như: hệ thống xa tự lái, AlphaGo của Google DeepMind đánh bại nhà vô địch thế giới cờ vây Lee Sedol,… Chính sự kiện này đã đánh dấu sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, sự phát triển của mạng thần kinh nhân tạo và sự ra đời của các chip xử lý đồ họa (GPU) và các đơn vị xử lý tensor (TPU) giúp tăng tốc độ tính toán cho các mô hình AI phức tạp. Từ đó AI đã được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính, giải trí,… và có tác động ngày càng sâu rộng. 
Ra đời vào khoảng những năm 1970, Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục – Artificial Intelligence in Education (AIEd) tập trung nghiên cứu, phát triển và đánh giá phần mềm máy tính để cải thiện việc giảng dạy và học tập. AIEd được gắn lên mình một mục tiêu dài hạn là thu thập phản hồi của người học, đánh giá năng lực và nguyên nhân yếu kém, từ đó cá nhân hoá cho một người hoặc nhóm người học. Bên cạnh đó, AI cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng để để tìm hiểu các lý thuyết dạy – học.
Nếu như AI đặt học máy và trí thông minh giống con người làm trọng tâm, thì giáo dục chú trọng bồi dưỡng năng lực học tập và trí tuệ con người. Kiến thức AIEd giúp thu hẹp khoảng cách này bằng cách cung cấp các kỹ thuật để thúc đẩy các tương tác hiệu quả và thông minh hơn với con người nhằm cải thiện kết quả giáo dục. Bằng việc nghiên cứu, triển khai các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo như hiện nay, quá trình dạy và học đã bước đầu có những chuyển biến tích cực.
Từ năm 2014, Singapore đã khởi xướng và từng bước xây dựng chiến lược “Quốc gia thông minh” nhằm tận dụng AI để tuỳ và cải thiện chất lượng giáo dục cho mọi học sinh. Ở Hàn Quốc, giáo viên đã có thể sử dụng các hệ thống dựa trên AI để điều chỉnh bài tập về nhà dựa trên trình độ học vấn của học sinh. Trong khi đó, Công ty công nghệ giáo dục Embibe ở Ấn Độ sử dụng AI để giải thích các khái niệm khoa học và toán học phức tạp. AI cũng được tích hợp vào hệ thống giáo dục thông qua các khóa học trực tuyến miễn phí và các nền tảng phản hồi ngay lập tức như ViLLE tại Phần Lan.
Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia và nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã giao bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt chính là thúc đẩy phát triển và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục.
Ứng dụng AI trong hoạt động giáo dục
Cá nhân hoá lộ trình học, các nền tảng hay ứng dụng dựa trên AI có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu của sinh viên về sự tương tác với các bài giảng, về thời gian hoàn thành bài tập, kết quả bài kiểm tra và thành tích tổng thể để hiểu được thái độ, hành vi và nhu cầu của mỗi sinh viên. Dựa trên những dữ liệu này, các công cụ AI sẽ tiến hành thiết kế và cá nhân hoá lộ trình học cho sinh viên, đồng thời, điều chỉnh chúng dựa trên thời gian thực (real-time) sao cho phù hợp với sự tiến bộ của người học.
Dự đoán kết quả học tập, AI hoàn toàn có thể được ứng dụng trong giáo dục để phát huy khả năng dự đoán kết quả học tập. Giải pháp này được phát triển dựa trên khả năng máy học (Machine Learning), xử lý dữ liệu được thu thập trước đó về kết quả học tập của sinh viên dựa trên các tiêu chí: hiệu suất, thái độ, điều kiện xã hội và phân loại chúng thành các mẫu khác nhau. Sau đó, các thuật toán sẽ đưa ra so sánh và xác định mối quan hệ giữa người học và các đặc điểm điển hình liên quan tới kết quả học tập của sinh viên. Từ đó, mở ra cơ hội để giảng viên lựa chọn phương pháp và chương trình giảng dạy tốt nhất dựa trên kỹ năng và nhu cầu của học sinh. Hoặc, thậm chí xác định trước sinh viên có nguy cơ… bỏ học hoặc không tốt nghiệp đúng thời gian do điểm số thấp, học lực kém, thường xuyên vắng mặt, đi học muộn và hỗ trợ sinh viên trước khi quá muộn.
Tự động hoá các tác vụ của giảng viên, trí tuệ nhân tạo có thể thay thế giáo viên thực hiện những công việc lặp đi lặp lại và tốn kém nhiều thời như đánh giá bài kiểm tra bằng phần mềm chấm điểm, tiết kiệm thời gian tương tác với  sinh viên. Ngoài ra, AI hiện nay đã có những bước tiến xa hơn nữa khi ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho phép xử lý ngôn ngữ một cách tự nhiên, áp dụng hiệu quả trong việc kiểm tra, đánh giá các câu trả lời tự luận và bài luận ngắn cũng như kỹ năng viết của học sinh, sinh viên. (Theo McKinsey & Company – How artificial intelligence will impact K-12 teachers).
Tối ưu quản trị công việc hành chính, các tổ chức giáo dục có thể sử dụng AI để tự động hóa nhiều hoạt động hành chính, bao gồm xử lý đơn đăng ký của sinh viên, tuyển sinh, quản lý cơ sở, thủ tục nhân sự, tuyển dụng,… Đây là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong việc cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu của sinh viên. 
Hỗ trợ học tập cho những sinh viên “đặc biệt”, một trong những ứng dụng có ý nghĩa nhân văn mà AI mang lại chính là khả năng hỗ trợ học tập cho những sinh viên “đặc biệt”. Cụ thể, các trợ lý AI có thể cung cấp lộ trình học và hệ thống bài tập phù hợp để sinh viên khuyết tật có cơ hội được hưởng nền giáo dục tốt nhất có thể. Điển hình như phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói được hỗ trợ bởi AI, có thể đọc to nội dung giảng dạy, giúp sinh viên khiếm thị một cơ hội học tập bình đẳng như bao sinh viên khác.
Hỗ trợ hoạch định tài nguyên, ngoài việc nâng cao kết quả học tập, AI còn có thể hợp lý hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng cho các trường học. Ví dụ: AI có thể thực hiện các nhiệm vụ hoạch định các nguồn lực như tính toán đúng lượng thực phẩm, tài liệu học tập hoặc văn phòng phẩm và đảm bảo được mua và giao kịp thời. 
Hỗ trợ thiết kế bài giảng, xây dựng một chương trình giảng dạy có lẽ luôn là một trong những nhiệm vụ không hề đơn giản đối với các nhà quản lý giáo dục, bởi nền tảng kiến thức là yếu tố cần đổi mới liên tục. AI không những được đánh giá cao trong việc hoạch định các lộ trình học cá nhân hoá, mà còn hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ về sự tiến bộ, sở thích, năng lực và cả những rào cản trong học tập của sinh viên trong một năm nhất định, từ đó, tư vấn cho giảng viên hay các nhà quản lý cách để nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy trên quy mô lớn. Các thuật toán AI có thể xác định các mô hình và xu hướng, đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp sư phạm nhất định và dự đoán kết quả của các chiến lược giáo dục khác nhau. Sự kết hợp giữa học tập thích ứng dựa trên học máy (Machine Learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên khiến cho trợ lý ảo ngày càng trở nên cực kỳ linh hoạt và là “đồng minh” quý giá cho người học. Chatbots và các công cụ trí tuệ nhân tạo tổng hợp hoạt động không ngừng nghỉ 24/7, cung cấp thông tin cho sinh viên, phản hồi và hỗ trợ bất cứ khi nào có câu hỏi, đồng thời giúp sinh viên theo kịp việc học.
 Ứng dụng AI trong hoạt động dạy và học các môn Lý luận Chính trị tại các trường cao đẳng hiện nay
Xã hội đang chứng kiến những biến đổi nhanh chóng do ảnh hưởng của khoa học – công nghệ và quá trình toàn cầu hóa. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, của cách thức giao tiếp, tương tác xã hội đặt ra yêu cầu mới về việc truyền đạt, lĩnh hội tri thức. Việc giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường cao đẳng ở Việt Nam trong bối cảnh mới không chỉ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng lý luận và thế giới quan của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên mà còn phải tham gia vào việc tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên phát triển tư duy phản biện, lập luận và rèn luyện kỹ năng mềm. Để ứng dụng AI vào giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Một là, cần xây dựng chính sách và khung pháp lý rõ ràng về quy định sử dụng những công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập. Chính phủ và các cơ quan quản lý cần ban hành các chính sách hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong việc áp dụng AI vào giảng dạy. Các chính sách này cần bao gồm quy định về chất lượng nội dung, bảo mật dữ liệu và cách sử dụng AI một cách hợp lý trong giáo dục. Việc này sẽ tạo cơ sở pháp lý và khuyến khích đổi mới trong cách tiếp cận giảng dạy và học tập.
Hai là, bảo mật thông tin và quyền riêng tư cho giảng viên và sinh viên. AI thu thập và xử lý nhiều dữ liệu cá nhân, từ kết quả học tập đến hành vi học tập của sinh viên. Các trường cần áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu của cả giảng viên và sinh viên, tránh nguy cơ rò rỉ hoặc lạm dụng. Sinh viên cần được giáo dục về quyền riêng tư, trong khi giảng viên cần được hỗ trợ về kỹ năng quản lý dữ liệu một cách an toàn.
Ba là, đảm bảo chất lượng và tính chính xác của nội dung giảng dạy. Giảng viên cần phối hợp với các chuyên gia để xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao, đảm bảo rằng nội dung AI cung cấp luôn chính xác và phù hợp với định hướng giáo dục. Hệ thống AI có thể hỗ trợ tạo nội dung, nhưng giảng viên giữ vai trò kiểm duyệt và chỉnh sửa để đảm bảo tính đúng đắn của các khái niệm lý luận chính trị.

Bốn là, cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ cho giảng viên và sinh viên. Các trường cần nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc triển khai AI, bao gồm việc trang bị thiết bị và phần mềm phù hợp cho dạy và học. Đồng thời, cần tổ chức các khóa tập huấn để giảng viên làm quen và sử dụng thành thạo các công cụ AI trong thiết kế bài giảng, đánh giá sinh viên và hỗ trợ học tập. Đối với sinh viên, việc hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng AI để tra cứu, học tập và nghiên cứu sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc tiếp cận kiến thức. 

Kết luận

Xã hội đang chứng kiến sự phát triển của AI, tự động hóa và dịch chuyển sang nền kinh tế số. Internet và mạng xã hội đã tạo ra một môi trường liên kết, thúc đẩy giao tiếp và chia sẻ thông tin, nhưng cũng đặt ra vấn đề về quyền riêng tư và thông tin sai lệch, thách thức về sự cảm thông và tôn trọng trong môi trường đa văn hóa. Bối cảnh mới này yêu cầu sự thích nghi linh hoạt, tinh thần học tập suốt đời và đổi mới phương thức tư duy của mỗi người trong làm việc và tương tác xã hội. Đồng thời, phải có sự đổi mới trong kinh tế, chính trị và xã hội để đối mặt với các thách thức và khai thác các cơ hội của thế giới ngày nay. Để thích ứng và đáp ứng với sự phát triển, các cơ sở giáo dục cao đẳng đã cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng. Điều này giúp sinh viên tương thích với nhu cầu của thị trường lao động và phát triển các kỹ năng trong công việc. Internet và công nghệ thông tin đã thay đổi cách sinh viên tiếp cận kiến thức. Học trực tuyến, học liệu số, video, diễn đàn trực tuyến…, đã mở ra cơ hội học tập linh hoạt, giúp họ nắm bắt kiến thức một cách chủ động, hiệu quả hơn. 
Tài liệu tham khảo

Đỗ Thế Dương, Nguyễn Hoàng Diệu Linh (2023). Trí tuệ nhân tạo – cơ hội và thách thức trong giáo dục. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 5/2023. 

Minh Hoài (2023). Ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy lý luận chính trị. Báo Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Thanh Thủy, Hà Quang Thụy, Phan Xuân Hiếu, Nguyễn Trí Thành. (2018). Trí tuệ nhân tạo trong thời đại số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam. Tạp chí Công thương.
4. Hồ Bảo (2024), Ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, tập 2, số 327.

5. Nguyễn Thị Ngọc (2024), Toàn cảnh AI trong ngành giáo dục, Giám đốc Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu & Trung tâm Violympic.
